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NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm

1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

_______________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm

1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật

Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung theo

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (sau đây gọi là Bộ Luật Lao

động) như sau:

1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

''Điều 5. Việc đăng ký nội quy lao động theo Điều 82 của Bộ Luật Lao động được quy

định như sau:

1. Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội). Khi đăng ký nội quy lao động phải kèm theo các văn bản của đơn vị quy định có

liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
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2. Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (sau đây

gọi chung là khu công nghiệp), nội quy lao động được đăng ký tại Ban Quản lý khu

công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở

chính của Ban Quản lý đó. Định kỳ sáu tháng một lần Ban Quản lý khu công nghiệp

có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về

tình hình đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Trong thời hạn 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được nội quy lao động

của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý khu

công nghiệp, phải thông báo bằng văn bản về việc đăng ký nội quy lao động, nếu hết

thời hạn trên mà không có thông báo thì bản nội quy lao động đương nhiên có hiệu

lực. Trường hợp nội quy lao động và các văn bản quy định kèm theo có điều khoản

trái pháp luật thì hướng dẫn cho người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và phải

đăng ký lại''.

2. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

''Điều 6. Việc áp dụng các hình thức xử lý, vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 84,

Điều 85 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:

1. Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người

lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.

2. Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm

việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức

được áp dụng đối với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm

trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đã

được quy định trong nội quy lao động. Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ

vi phạm kỷ luật của người lao động, tình hình thực tế của doanh nghiệp và hoàn

cảnh của người lao động để lựa chọn một trong ba hình thức quy định tại khoản này.

3. Hình thức sa thải được áp dụng đối với người lao động vi phạm một trong những

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động và đã cụ thể hóa

trong nội quy lao động được quy định như sau:


